
UBND QUẬN BÌNH THẠNH 

 TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HOÀ 

 
 

    DANH SÁCH HỌC SINH TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG  

4 TIẾT NƯỚC NGOÀI - BÁN TRÚ 

 
    Stt Họ Tên Ngày sinh Địa chỉ 

1 Nguyễn Vĩnh  An 17/1/2017 
366/1, Đường Lê Quang Định, Tổ 12, KP 1 Phường 11 

Quận Bình Thạnh 

2 Nguyễn Thanh Thảo  An 28/12/2017 
36/22, Đường Tăng bạt Hổ, Tổ 13, KP 2 Phường 11 

Quận Bình Thạnh 

3 Vũ Gia  An 13/3/2017 
245/16 B, Đường Chu Văn An, Tổ 61, KP 3 Phường 12 

Quận Bình Thạnh 

4 Nguyễn Lê Bảo  An 31/5/2017 
A11-23 Chung cư 1050, Đường PHAN CHU TRINH, 

Tổ TQ, KP 2 Phường 12 Quận Bình Thạnh 

5 Hoàng Minh An 5/7/2017 95/2/18 Bình Lợi Phường 13 Quận Bình Thạnh 

6 Đỗ Trần Thiên  Ân 5/4/2017 
273/105A, Đường Nguyễn Văn Đậu, Tổ 37, KP 4 

Phường 11 Quận Bình Thạnh 

7 Nguyễn Ngọc Phước  Ân 29/5/2017 
346/15, Đường CHU VĂN AN, Tổ 48, KP 3 Phường 12 

Quận Bình Thạnh 

8 Nguyễn Hồng  Ân 21/4/2017 
335 CHU VĂN AN, Tổ 68, KP 3 Phường 12 Quận Bình 

Thạnh 

9 Phan Nguyễn Quỳnh  Anh 28/9/2017 
43/8, Đường Tăng bạt Hổ, Tổ 10, KP 1 Phường 11 

Quận Bình Thạnh 

10 Trần Trâm  Anh 20/7/2017 
255/65, Đường Nơ Trang Long, Tổ 2, KP 1 Phường 13 

Quận Bình Thạnh 

11 Nguyễn Hoàng Mai  Anh 18/4/2017 
218/5, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tổ 26, KP 2 Phường 

26 Quận Bình Thạnh 

12 Nguyễn Trịnh Bảo  Anh 2/10/2017 
555 Xô Viết Nghệ Tĩnh , Tổ 28 , KP2 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh , Tổ 28 , KP2 Phường 26 Quận Bình Thạnh 

13 Nguyễn Bảo Hoàng  Anh 19/5/2017 
B04-05, Đường PHAN CHU TRINH, Tổ TQ, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

14 Lê Phương  Anh 2/1/2017 
215D, Đường Nơ Trang Long, Tổ 8, KP 1 Phường 12 

Quận Bình Thạnh 

15 Đàm Quỳnh  Anh 20/8/2017 
334/33/28, Đường CHU VĂN AN, Tổ 42, KP 2 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 

16 Phan Lữ Thiên  Anh 2/3/2017 
329/2, Đường Chu Văn An, Tổ 68, KP 3 Phường 12 

Quận Bình Thạnh 

17 Lê Ngọc Bảo  Anh 22/12/2017 
67/99, Đường BÙI ĐÌNH TÚY, Tổ 83, KP 3 Phường 12 

Quận Bình Thạnh 

18 Huỳnh Ngọc Minh  Anh 11/2/2017 
51/18A1 CHU VĂN AN , Tổ 43 , KP2 CHU VĂN AN , 

Tổ 43 , KP2 Phường 12 Quận Bình Thạnh 

19 Quang Tú  Anh 20/5/2017 
234/2K Nguyễn Văn đậu, Tổ 15, KP 2 Phường 11 Quận 

Bình Thạnh 

20 Vũ Hoàng Minh Anh 26/8/2017 136 CVA Phường 26 Quận Bình Thạnh 

21 Huỳnh Hà Anh 5/5/2017 401/30 Bình Lợi Phường 13 Quận Bình Thạnh 

22 Dương Tôn  Bảo 12/8/2017 
76/29/12, Đường Nguyên Hồng, Tổ 52, KP 4 Phường 

11 Quận Bình Thạnh 

23 Phạm Dương  Bảo 8/10/2017 338/22, Đường Nơ Trang Long, Tổ 15, KP 1 Phường 13 



Quận Bình Thạnh 

24 Nguyễn Kim  Bảo 31/3/2017 
551E, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tổ 27, KP 2 Phường 

26 Quận Bình Thạnh 

25 Phùng Thiên  Bảo 10/1/2017 
346/25, Đường CHU VĂN AN, Tổ 41, KP 2 Phường 12 

Quận Bình Thạnh 

26 Nguyễn Đăng Gia  Bảo 23/9/2017 
15/65, Đường CHU VĂN AN, Tổ 37, KP 2 Phường 12 

Quận Bình Thạnh 

27 Lê Quang  Bảo 20/7/2017 
334/96/12B, Đường CHU VĂN AN, Tổ 54, KP 3 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

28 Phạm Ngọc Quốc  Bảo 7/1/2017 
15/35(408/27), Đường CHU VĂN AN, Tổ 38, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

29 Phạm Quốc Bảo 9/2/2017 32/36/8 Bùi Đình Túy Phường 12 Quận Bình Thạnh 

30 Phạm Lê Song  Bình 3/6/2017 
273/69/10D, Đường Nguyễn Văn Đậu, Tổ 41, KP 4 

Phường 11 Quận Bình Thạnh 

31 Lê Hiếu  Bình 31/3/2017 
31/15, Đường TRẦN QUÝ CÁP, Tổ 7, KP 1 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 

32 Ngô Ngọc Minh  Châu 20/11/2017 
295/12G, Đường Nơ Trang Long, Tổ 9, KP 1 Phường 

13 Quận Bình Thạnh 

33 Nguyễn Minh  Châu 3/11/2017 
201/49, Đường Nguyễn Xí, Tổ 20, KP 2 Phường 26 

Quận Bình Thạnh 

34 Nguyễn Bảo Minh  Châu 26/4/2017 

67/157A Bùi Đình Tuý, Phường 12, quận Bình Thạnh, 

TP.HCM., Đường Bùi Đình Tuý, Tổ 84, KP 3 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 

35 Nguyễn Tạ Linh  Chi 31/10/2017 
2.4 c/c 40, Đường Tăng bạt Hổ, Tổ 12, KP 1 Phường 11 

Quận Bình Thạnh 

36 Võ Nguyễn Tiến Cường 17/10/2017 67/65A Bùi Đình Túy Phường 12 Quận Bình Thạnh 

37 Nguyễn Minh  Đăng 26/12/2017 
312, Đường Lê Quang Định, Tổ 8, KP 1 Phường 11 

Quận Bình Thạnh 

38 Quách Minh  Đăng 6/2/2017 
295/18/1 Nơ Trang Long, Tổ 13, KP 1 Phường 13 Quận 

Bình Thạnh 

39 Chu Minh  Đăng 19/8/2017 
261/40/15R, Đường Chu Văn An, Tổ 63, KP 3 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 

40 Huỳnh Hiển  Đông 4/12/2017 
334A, Đường CHU VĂN AN, Tổ 56, KP 3 Phường 12 

Quận Bình Thạnh 

41 Phùng Mỹ  Duyên 6/2/2017 
B07-11, Đường PHAN CHU TRINH, Tổ TQ, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

42 Lê Hoàng  Hải 19/4/2017 
67/101, Đường BÙI ĐÌNH TÚY, Tổ 83, KP 3 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 

43 Nguyễn Hoàng Hải 13/12/2017 367 Nguyễn Xí Phường 13 Quận Bình Thạnh 

44 Nguyễn Ngọc Gia  Hân 27/9/2017 
235/5, Đường Phan Văn Trị, Tổ 20, KP 2 Phường 11 

Quận Bình Thạnh 

45 Nguyễn Hoàng Bảo  Hân 28/12/2017 
261/25, Đường BÙI ĐÌNH TÚY, Tổ 60, KP 3 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 

46 Nguyễn Ngọc Bảo  Hân 15/6/2017 
182, Đường PHAN VĂN TRỊ, Tổ 17, KP 1 Phường 12 

Quận Bình Thạnh 

47 Lương Ngọc Gia  Hân 29/10/2017 
290/40/10, Đường NƠ TRANG LONG, Tổ 29, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

48 Ngô Lưu Gia Hân 8/4/2017 482/14 Nơ Trang Long Phường 13 Quận Bình Thạnh 

49 Nguyễn Gia  Hảo 8/1/2017 
166/14, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tổ 20, KP 2 

Phường 26 Quận Bình Thạnh 



50 Nguyễn Minh  Hiếu 21/7/2017 
CẠNH 290/40/50, Đường NƠ TRANG LONG, Tổ 31, 

KP 2 Phường 12 Quận Bình Thạnh 

51 Phạm Trần Viết  Hiếu 23/12/2017 
4.4 LÔ C, Đường CHU VĂN AN, Tổ ĐPN, KP 3 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

52 Nguyễn Đông  Hiếu 23/11/2017 
2.12 CC H1, Đường Cư Xá Chu Văn An, Tổ 29, KP 2 

Phường 26 Quận Bình Thạnh 

53 Hồ Công  Hiếu 19/3/2017 
A12-26, Đường PHAN CHU TRINH, Tổ TQ, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

54 Nguyễn Minh  Hòa 28/10/2017 
311/2/13 Nơ Trang Long Tổ 1 Phường 13 Quận Bình 

Thạnh 

55 Lê Nguyễn Minh  Hùng 10/3/2017 
290/45/20/34, Đường NƠ TRANG LONG, Tổ 24, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

56 Trương Gia  Hưng 2/9/2017 
76/30/24, Đường Nguyên Hồng, Tổ 53, KP 4 Phường 

11 Quận Bình Thạnh 

57 Hoàng Quốc Hưng 17/7/2017 259 Nguyễn Xí Phường 13 Quận Bình Thạnh 

58 Bùi Nguyễn Gia  Huy 14/6/2017 
235, Đường Nguyễn Văn Đậu, Tổ 44, KP 4 Phường 11 

Quận Bình Thạnh 

59 Nguyễn Phúc  Huy 7/2/2017 
B10-30, Đường PHAN CHU TRINH, Tổ TQ, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

60 Nguyễn Hoàng Anh  Kha 7/12/2017 
30, Đường Tăng bạt Hổ, Tổ 11, KP 1 Phường 11 Quận 

Bình Thạnh 

61 Nguyễn Ngọc Minh  Khang 17/8/2017 
217/35/4/4, Đường NƠ TRANG LONG, Tổ 4, KP 1 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

62 Đinh Nguyễn Quốc  Khang 1/6/2017 
60/18(363/9), Đường CHU VĂN AN, Tổ 76, KP 3 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

63 Huỳnh Gia Khang 18/3/2017 204/12A1 QL13 Phường 26 Quận Bình Thạnh 

64 Phan Huỳnh Đăng  Khoa 14/12/2017 
255/39, Đường Nơ Trang Long, Tổ 8, KP 1 Phường 13 

Quận Bình Thạnh 

65 Nguyễn Trần Đăng  Khoa 4/10/2017 
372/1, Đường Nơ Trang Long, Tổ 17, KP 1 Phường 13 

Quận Bình Thạnh 

66 Nguyễn Đăng  Khoa 29/11/2017 
68, Đường Chu Văn An, Tổ 25, KP 2 Phường 26 Quận 

Bình Thạnh 

67 Nguyễn Nhật Đăng  Khoa 17/7/2017 
B03-23, Đường PHAN CHU TRINH, Tổ TQ, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

68 Nguyễn Đăng  Khoa 15/5/2017 
244, Đường NƠ TRANG LONG, Tổ 36, KP 2 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 

69 Nguyễn Huỳnh Anh  Khôi 3/1/2017 
549/45/29, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tổ 19, KP 2 

Phường 26 Quận Bình Thạnh 

70 Đỗ Đăng  Khôi 17/7/2017 
290/40/17E, Đường Nơ Trang Long, Tổ 1, KP 1 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

71 Hồ Minh  Khôi 12/4/2017 
CẠNH 290/40/127, Đường NƠ TRANG LONG, Tổ 31, 

KP 2 Phường 12 Quận Bình Thạnh 

72 Phan Nguyễn Minh  Khôi 29/11/2017 
329/12, Đường Chu Văn An, Tổ 68, KP 3 Phường 12 

Quận Bình Thạnh 

73 Nguyễn Quang Anh  Khôi 24/10/2017 
B09-25 chung cư 1050 số 4, Đường Phan Chu Trinh, Tổ 

TQ, KP 2 Phường 12 Quận Bình Thạnh 

74 Phan Duy  Kiên 29/12/2017 
140/21, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 24, KP 2 Phường 26 

Quận Bình Thạnh 

75 Nguyễn Anh  Kiệt 22/4/2017 
74/2, Đường NGUYỄN KHUYẾN, Tổ 72, KP 3 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 



76 Huỳnh Nhã  Kỳ 9/10/2017 
2.13, Đường Cc H3 Đường Số 5 Cư Xá Chu Văn An, 

Tổ 85, KP 6 Phường 26 Quận Bình Thạnh 

77 
Nguyễn Ngọc 

Quỳnh 
Lam 20/5/2017 

107/27B Đường Ngô Đức Kế Phường 12 Quận Bình 

THẠNH 

78 Lê Thiên  Lâm 24/5/2017 
286/4, Đường NƠ TRANG LONG, Tổ 32, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

79 Nguyễn Thanh Thảo  Lan 6/12/2017 
346/62 CHU VĂN AN , Tổ 41 , KP2 CHU VĂN AN , 

Tổ 41 , KP2 Phường 12 Quận Bình Thạnh 

80 Trần Ngọc Gia  Linh 4/9/2017 
160/33 BÙI ĐÌNH TÚY , Tổ 87 , KP3 BÙI ĐÌNH TÚY 

, Tổ 87 , KP3 Phường 12 Quận Bình Thạnh 

81 Đặng Gia  Linh 11/10/2017 
290/56/8D, Đường NƠ TRANG LONG, Tổ 27, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

82 Nguyễn Thảo  Linh 22/3/2017 
261/37/21E CHU VĂN AN, Tổ 60, KP 3 Phường 12 

Quận Bình Thạnh 

83 Nguyễn Khánh  Linh 18/10/2017 
346/11A, Đường CHU VĂN AN, Tổ 40, KP 2 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 

84 Thái Hoàng  Long 27/3/2017 
351/28, Đường Nơ Trang Long, Tổ 9, KP 1 Phường 13 

Quận Bình Thạnh 

85 Nguyễn Ngọc Phi  Long 14/1/2017 
140/56, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 22, KP 2 Phường 26 

Quận Bình Thạnh 

86 Trần Thành  Long 18/1/2017 
218/04, Đường Chu Văn An, Tổ 26, KP 2 Phường 26 

Quận Bình Thạnh 

87 Trần Đặng Bảo  Long 24/11/2017 
290/6/19, Đường NƠ TRANG LONG, Tổ 33, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

88 Nguyễn Hoàng  Long 18/12/2017 
cạnh 334/33/43 CHU VĂN AN , Tổ 42 , KP2 CHU 

VĂN AN , Tổ 42 , KP2 Phường 12 Quận Bình Thạnh 

89 Sển Thành  Long 10/3/2017 
50/5A, Đường NGUYỄN KHUYẾN, Tổ 83, KP 3 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

90 Nguyễn Hoàng Long 13/1/2017 367 Nguyễn Xí Phường 13 Quận Bình Thạnh 

91 Nguyễn Minh  Luân 17/4/2017 
261/37/21E, Đường CHU VĂN AN, Tổ 60, KP 3 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

92 Đinh Thái Thiện  Minh 7/10/2017 
234/8, Đường Nguyễn Văn Đậu, Tổ 13, KP 2 Phường 

11 Quận Bình Thạnh 

93 Vũ Hoàng Thiên  Minh 12/1/2017 
237/34/6B, Đường Nguyễn Văn Đậu, Tổ 38, KP 4 

Phường 11 Quận Bình Thạnh 

94 Nguyễn Quang  Minh 22/8/2017 
351/1, Đường Nơ Trang Long, Tổ 6, KP 1 Phường 13 

Quận Bình Thạnh 

95 Thái Nguyễn Gia  Minh 21/6/2017 
07 c/c 40, Đường Tăng bạt Hổ, Tổ 12, KP 1 Phường 11 

Quận Bình Thạnh 

96 Mạc Tú  Minh 17/10/2017 
67/48, Đường BÙI ĐÌNH TÚY, Tổ 73, KP 3 Phường 12 

Quận Bình Thạnh 

97 Trần Hữu  Minh 21/9/2017 
37, Đường Nguyễn Xí, Tổ 28, KP 2 Phường 26 Quận 

Bình Thạnh 

98 Lê Ngọc Ánh  Minh 24/5/2017 
A19-24 CC1050, Đường Phan Chu Trinh, Tổ TQ, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

99 Nguyễn Quang  Minh 7/10/2017 
204/17 NƠ TRANG LONG , Tổ 36 , KP2 NƠ TRANG 

LONG , Tổ 36 , KP2 Phường 12 Quận Bình Thạnh 

100 Nguyễn Thảo Minh 7/9/2017 48/5B Đường D5 Phường 25 Quận Bình Thạnh 

101 Lê Anh Minh 8/11/2017 1F/72/6A Bình Lợi Phường 13 Quận Bình Thạnh 

102 Võ Ngọc Hà  My 12/5/2017 237/32, Đường Nguyễn Văn Đậu, Tổ 38, KP 4 Phường 



11 Quận Bình Thạnh 

103 Phạm Bình  Nam 5/7/2017 
295/12H, Đường Nơ Trang Long, Tổ 9, KP 1 Phường 

13 Quận Bình Thạnh 

104 Lê Bảo  Nam 4/3/2017 
295, Đường Nơ Trang Long, Tổ 8, KP 1 Phường 13 

Quận Bình Thạnh 

105 Hoàng Quỳnh  Ngân 14/10/2017 
369/3, Đường Nơ Trang Long, Tổ 7, KP 1 Phường 13 

Quận Bình Thạnh 

106 
Trần Nguyễn 

Phương  
Nghi 26/12/2017 

271, Đường Phan Văn Trị, Tổ 21, KP 2 Phường 11 

Quận Bình Thạnh 

107 Nguyễn Hà Bảo Nghi 19/5/2017 217/70/474 Bùi Đình Túy Phường 24 Quận Bình Thạnh 

108 Nguyễn Hữu Thanh  Nghị 7/8/2017 
139 đinh Bộ Lĩnh, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Tổ , KP 2 

Phường 26 Quận Bình Thạnh 

109 Đặng Lê Đức Nghĩa 20/8/2017 32 Phạm Văn Đồng Phường 13 Quận Bình Thạnh 

110 Nguyễn Phan Khánh  Ngọc 8/2/2017 
B19-25, Đường PHAN CHU TRINH, Tổ TQ, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

111 Trần Vũ Khánh  Ngọc 17/8/2017 
14.3 LÔ A, Đường CHU VĂN AN, Tổ 1 ĐPN, KP 3 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

112 Huỳnh Ngọc Tâm  Nguyên 8/12/2017 
89/17/5, Đường NGÔ ĐỨC KẾ, Tổ 70, KP 3 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 

113 Lê Phúc Nguyên 13/11/2017 3/14 Bình Lợi Phường 13 Quận Bình Thạnh 

114 Nguyễn Anh  Nhân 30/11/2017 
347/6/2A, Đường CHU VĂN AN, Tổ 78, KP 3 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 

115 
Nguyễn Hoàng 

Trọng  
Nhân 11/11/2017 

56, Đường Nguyễn Khuyến, Tổ 84, KP 3 Phường 12 

Quận Bình Thạnh 

116 Bùi Thảo  Nhi 12/7/2017 
A07.15, Đường PHAN CHU TRINH, Tổ TQ, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

117 Nguyễn Thị Thúy  Nhi 16/1/2017 
290/40/40, Đường Nơ Trang Long, Tổ 29, KP 2 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 

118 Nguyễn Ngọc Bảo  Nhi 13/2/2017 
158 Phan Văn Trị, Tổ 81, KP 3 Phường 12 Quận Bình 

Thạnh 

119 Đậu An  Nhiên 5/12/2017 
A06-26, Đường PHAN CHU TRINH, Tổ TQ, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

120 Nguyễn Lê An Nhiên 3/10/2017 B1001 Đường 20 Phường HBC Thủ Đức 

121 Lưu Hoàng An Nhiên 14/12/20217 15/28/2 ĐS 46 Phường HBC Thủ Đức 

122 Ngô Hồng  Nhung 29/10/2017 
311/25, Đường Nơ Trang Long, Tổ 9, KP 1 Phường 13 

Quận Bình Thạnh 

123 Nguyễn Minh  Phát 19/10/2017 
116/2, Đường PHAN VĂN TRỊ, Tổ 87, KP 3 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 

124 Hồ Gia  Phát 16/8/2017 
304/54, Đường BÙI ĐÌNH TÚY, Tổ 73, KP 3 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 

125 Lê Thịnh Phát 13/11/2017 44/8/ Nguyễn Xí Phường 26 Quận Bình Thạnh 

126 Lê Phú Ngọc  Phi 1/6/2017 
17, Đường TRẦN QUÝ CÁP, Tổ 5, KP 1 Phường 12 

Quận Bình Thạnh 

127 Hồ Nam  Phong 4/10/2017 
36/29, Đường Tăng bạt Hổ, Tổ 13, KP 2 Phường 11 

Quận Bình Thạnh 

128 Mai Hoàng  Phong 14/8/2017 
16/9, Đường Bình Lợi, Tổ 51, KP 4 Phường 13 Quận 

Bình Thạnh 

129 Nguyễn Hải  Phong 22/11/2017 
309, Đường Nguyễn Xí, Tổ 8, KP 1 Phường 13 Quận 

Bình Thạnh 



130 Trần Tuấn  Phong 9/4/2017 
140D, Đường PHAN VĂN TRỊ, Tổ 80, KP 3 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 

131 Lê Quang Kiến  Phong 19/11/2017 
222/34/23, Đường BÙI ĐÌNH TÚY, Tổ 65, KP 3 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

132 Lê Trần Nam Phong 5/1/2017 94/13 Bùi Đình Túy Phường 12 Quận Bình Thạnh 

133 Nguyễn Mai Thiên  Phú 19/5/2017 
20/1/36a Nguyên Hồng , Tổ 38 , KP4 Nguyên Hồng , 

Tổ 38 , KP4 Phường 11 Quận Bình Thạnh 

134 Võ Đình Quang  Phú 4/8/2017 
356/36, Đường Nơ Trang Long, Tổ 16, KP 1 Phường 13 

Quận Bình Thạnh 

135 Nguyễn Hoàng  Phú 20/10/2017 
A15.18, Đường PHAN CHU TRINH, Tổ TQ, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

136 Nguyễn Hoàng Kim  Phúc 6/12/2017 
295/12H, Đường Nơ Trang Long, Tổ 9, KP 1 Phường 

13 Quận Bình Thạnh 

137 Phạm Thiên Phúc 13/12/2017 123/30A Nguyễn Xí Phường 26 Quận Bình Thạnh 

138 Nguyễn Huy Phúc 21/5/2017 519A/1 Nơ Trang Long Phường 13 Quận Bình Thạnh 

139 Nguyễn Phi  Phụng 21/3/2017 
21/40, Đường Nguyễn Xí, Tổ 25, KP 2 Phường 26 

Quận Bình Thạnh 

140 Trần Hoàng Lan  Phương 13/10/2017 
55/17, Đường CHU VĂN AN, Tổ 44, KP 2 Phường 12 

Quận Bình Thạnh 

141 Trần Nhã  Phương 18/9/2017 
290/8, Đường NƠ TRANG LONG, Tổ 33, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

142 Nguyễn Đức Phương 31/7/2017 281/6/15 Bình Lợi Phường 13 Quận Bình Thạnh 

143 Lê Minh  Quân 15/1/2017 
117 NGÔ ĐỨC KẾ, Tổ 62, KP 3 Phường 12 Quận Bình 

Thạnh 

144 Nguyễn Trần Nhật  Quang 18/3/2017 
290/59/7, Đường NƠ TRANG LONG, Tổ 27, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

145 Võ Gia Quý 6/1/2017 
405 cc 482/1 Nơ Trang Long Phường 13 Quận Bình 

Thạnh 

146 Nguyễn Ngọc Như  Quỳnh 3/1/2017 
31/19, Đường TRẦN QUÝ CÁP, Tổ 7, KP 1 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 

147 Nguyễn Long  Sơn 29/4/2017 
192A, Đường PHAN VĂN TRỊ, Tổ 14, KP 1 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 

148 Phan Cát Băng  Tâm 27/11/2017 
290/132, Đường NƠ TRANG LONG, Tổ 28, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

149 Nguyễn Đỗ Huyền  Thanh 26/11/2017 
41A, Đường Nguyễn Xí, Tổ 28, KP 2 Phường 26 Quận 

Bình Thạnh 

150 Phan Quốc  Thiên 30/12/2017 
261/22/8, Đường CHU VĂN AN, Tổ 59, KP 3 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 

151 Phan Chí  Thiện 26/9/2017 
251A, Đường Nơ Trang Long, Tổ 1, KP 1 Phường 13 

Quận Bình Thạnh 

152 Trần Hưng  Thịnh 16/1/2017 
36/2/12A, Đường Tăng bạt Hổ, Tổ 13, KP 2 Phường 11 

Quận Bình Thạnh 

153 Tạ Minh  Thịnh 5/9/2017 
280/1, Đường NƠ TRANG LONG, Tổ 35, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

154 Man Huỳnh Anh  Thư 22/8/2017 
198/30, Đường PHAN VĂN TRỊ, Tổ 14, KP 1 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 

155 Trần Ngọc Anh  Thư 4/1/2017 
58/144, Đường PHAN VĂN TRỊ, Tổ 89, KP 3 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 

156 Nguyễn Ngọc Bảo  Thy 30/12/2017 
261/37/1/8, Đường CHU VĂN AN, Tổ 60, KP 3 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 



157 Bùi Ngọc Đan  Thy 4/5/2017 
B13-23, Đường PHAN CHU TRINH, Tổ TQ, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

158 
Nguyễn Hoàng 

Thiên  
Tôn 5/1/2017 

11/6, Đường NGÔ ĐỨC KẾ, Tổ 86, KP 3 Phường 12 

Quận Bình Thạnh 

159 
Nguyễn Phương 

Mộc  
Trà 13/1/2017 

213, Đường Chu Văn An, Tổ 20, KP 2 Phường 26 Quận 

Bình Thạnh 

160 Bùi Nhật Bảo Trân 25/10/2017 1/57 Đặng Thùy Trâm Phường 13 Quận Bình Thạnh 

161 Nguyễn Thu  Trang 28/8/2017 
8.5 LÔ B, Đường CHU VĂN AN, Tổ ĐPN, KP 3 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

162 Mai Minh Phương  Trang 27/2/2017 
346/20/10, Đường CHU VĂN AN, Tổ 43, KP 2 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 

163 Dương Đức Trọng 15/12/2017 146/97/57 Vũ Tùng Phường 2 Quận Bình Thạnh 

164 Hồ Bảo  Trúc 14/11/2017 
A08-26, Đường PHAN CHU TRINH, Tổ TQ, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

165 Lê Anh  Tú 6/12/2017 
237/11/32, Đường Nguyễn Văn Đậu, Tổ 47, KP 4 

Phường 11 Quận Bình Thạnh 

166 Trần Phương  Uyên 12/10/2017 
153, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 19, KP 2 Phường 26 

Quận Bình Thạnh 

167 Lê Diệp Nhã  Uyên 6/1/2017 
295/12H, Đường Nơ Trang Long, Tổ 9, KP 1 Phường 

13 Quận Bình Thạnh 

168 Nguyễn Ngọc Thảo  Vân 9/3/2017 
364A, Đường Nơ Trang Long, Tổ 17, KP 1 Phường 13 

Quận Bình Thạnh 

169 Nguyễn Thanh  Văn 26/10/2017 
351/31 Nơ Trang Long Tổ 11 KP 1 Phường 13 Quận 

Bình Thạnh 

170 Nguyễn Quốc  Vinh 31/10/2017 
140/11B, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 23, KP 2 Phường 26 

Quận Bình Thạnh 

171 Lê Viết Hải  Vương 1/6/2017 
287/16, Đường CHU VĂN AN, Tổ 66, KP 3 Phường 12 

Quận Bình Thạnh 

172 Trần Ngọc Khánh  Vy 14/5/2017 
37/6A, Đường Mai Xuân Thưởng, Tổ 40, KP 4 Phường 

11 Quận Bình Thạnh 

173 Nguyễn Hồ Thuý  Vy 12/10/2017 
377/5, Đường Phan Văn Trị, Tổ 7, KP 1 Phường 11 

Quận Bình Thạnh 

174 Trần Hoàng Thảo  Vy 1/1/2017 
372/1, Đường Nơ Trang Long, Tổ 17, KP 1 Phường 13 

Quận Bình Thạnh 

175 Trần Lưu Khánh  Vy 6/10/2017 
B02-25, Đường PHAN CHU TRINH, Tổ TQ, KP 2 

Phường 12 Quận Bình Thạnh 

176 Thái Ngọc Tường  Vy 1/4/2017 
334/104/27, Đường Chu Văn An, Tổ 48, KP 3 Phường 

12 Quận Bình Thạnh 
 


